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1
ĐẶNG HOÀNG THUỲ LINH

Nữ 8/1/2010 6A10 Quảng Ngãi 3A Thới Hòa

2
VÕ THỊ HOÀI PHƯƠNG

Nữ 12/8/2010 6A10 Bình Dương 3B Thới Hòa

3
NGUYỄN CÔNG HƯNG

Nam 15/4/2010 6A11 Lào Cai 3B Thới Hòa

4
HOÀNG ANH KHÔI

Nam 20/10/2010 6A11 Thanh Hóa 3A Thới Hòa

5
HỒ ĐỨC TÚ

Nam 25/9/2010 6A11 Tỉnh Nghệ An 3B Thới Hòa

6
NGUYỄN LÊ HUY LIÊM

Nam 12/4/2010 6A3

Thành phố Hồ 

Chí Minh 3B Thới Hòa

7
BÙI NGUYỄN ANH VY

Nữ 24/8/2010 6A3 Đồng Nai 3A Thới Hòa

8
LÊ XUÂN HIẾU

Nữ 22/1/2010 6A4 Bình dương 3B Thới Hòa

9
NGUYỄN THÀNH NAM

Nam 13/5/2010 6A4

An  phu thuận  

an Binh Dương 5 Thới Hòa

10
ĐỒNG HOÀNG PHÚC

Nam 18/8/2021 6A4 Mỹ phước 2 3B Thới Hòa

11
NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG

Nữ 18/1/2010 6A5 Thái bình 3A Thới Hòa

12
LÊ NGỌC PHƯƠNG DUY

Nữ 9/11/2010 6A5 Bình Dương 3B Thới Hòa

13
TRẦN ĐỨC KIÊN

Nam 3/12/2010 6A5 Nam Định 3A Thới Hòa

14
TRẦN ĐẠI PHÚ

Nam 16/9/2010 6A6 Đăk nông 3A Thới Hòa

15
UÔNG GIA BẢO

Nam 26/7/2010 6A7 Hồ Chí Minh 3B Thới Hòa

16
BÙI THỊ LAN NHI

Nữ 10/12/2010 6A7 Hậu Giang 3A Thới Hòa

17
PHẠM TUẤN VỸ

Nam 20/11/2010 6A7 Thanh Hóa 3B Thới Hòa

18
HUỲNH THÚY HUYỀN

Nữ 8/8/2010 6A8 Tỉnh Cà Mau 4 Thới Hòa

19
TRÂN ĐƯC KIÊN

Nam 3/12/2010 6A8 Nam đinh 3A Thới Hòa

20
NGUYỄN HUY HOÀNG

Nam 21/4/2010 6A9 Thái Bình 3A Thới Hòa

21
LÊ TRẦN QUỲNH NGA

Nữ 8/7/2010 6A9 Thanh Hoá 3A Thới Hòa

22
NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

Nam 27/10/2010 6A9 Hà tĩnh 5 Thới Hòa

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH XẾP LỚP HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN

NĂM HỌC 2021-2022
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23
VŨ HOÀNG PHƯƠNG ANH

Nữ 16/2/2009 7A10 Kiên Giang 4 Khác

24
ĐẶNG TƯỜNG DUY

Nữ 30/10/2009 7A10 Bình Định 1 Thới Hòa

25
LỮ VƯƠNG THÁI UYÊN

Nữ 6/3/2009 7A11 Quảng Ngãi 6 Thới Hòa

26
LÊ VŨ HẢI YẾN

Nữ 19/8/2009 7A11 Đaklak 3B Thới Hòa

27
VŨ HOÀNG PHƯƠNG ANH

Nữ 16/2/2009 7A12 Kiên Giang 4 Khác

28
ĐẶNG NGỌC DIỄM

Nữ 29/6/2009 7A12 Bình Dương 3B Thới Hòa

29
NGUYỄN PHƯƠNG VY

Nữ 8/5/2009 7A12 TP Hồ Chí Minh 3B Thới Hòa

30
TRẦN QUỐC BẢO

Nam 19/6/2009 7A13 Bình Dương 3B Thới Hòa

31
DƯƠNG NGUYỄN NHƯ Ý

Nữ 8/5/2009 7A13 Đồng Tháp 3B Thới Hòa

32
LẠI THANH PHÚC

Nữ 30/3/2009 7A14 Bình Dương 5 Thới Hòa

33
NGUYỄN KHẢ DOANH

Nữ 21/8/2009 7A15 Tp Hồ Chí Minh 3A Thới Hòa

34

NGUYỄN THỊ HÀ MY

Nữ 30/1/2009 7A15

KÌ SƠN-

PHONG LỘC-

HẬU LỘC -

TỈNH THANH 

HOÁ 3A Thới Hòa

35
NGUYỄN THỊ QUÝ NHI

Nữ 19/6/2009 7A15 Cần thơ 1 Thới Hòa

36
NGUYỄN ĐỖ HỒNG QUÂN

Nam 2/7/2009 7A16 TP Hồ Chí Minh 3B Thới Hòa

37

ĐINH VĂN VIỆT

Nam 11/10/2009 7A16

Xã yên cường 

huyện y yên tinh 

nam định 6 Khác

38
ĐẶNG TƯỜNG DUY

Nữ 30/10/2009 7A17 Bình Định 1 Thới Hòa

39
PHẠM GIA HUY

Nam 25/5/2009 7A17 Bên cát 5 Thới Hòa

40
PHẠM THỊ YẾN

Nữ 17/6/2009 7A17

Thành phố Hồ 

Chí Minh 5 Thới Hòa

41
NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

Nữ 14/3/2009 7A18 Đồng Nai 3B Thới Hòa

42
HUỲNH MẪN NGHI

Nữ 25/11/2009 7A18 Cà mau 6 Thới Hòa

43
BÙI AN PHƯƠNG

Nữ 6/1/2009 7A18 Bình Dương 3A Thới Hòa

44
DƯƠNG THỊ TRÀ MY

Nữ 4/7/2009 7A19 Bình Dương 6 Thới Hòa

45
PHẠM QUỲNH NHƯ

Nữ 4/9/2009 7A19 Thanh Hoá 3B Thới Hòa
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46
NGUYỄN NAM KHÁNH

Nam 26/6/2008 7A2 Liên Bang Nga 4 Thới Hòa

47
TỪ KHÁNH NGỌC

Nữ 19/6/2009 7A2 Hà tĩnh 4 Thới Hòa

48
NGUYỄN MINH ĐỨC

Nam 26/12/2009 7A3 Bình Dương 1 Thới Hòa

49
NGUYỄN CHỈ XUÂN THÀNH

Nam 9/10/2009 7A4 Hà Tĩnh 3B Thới Hòa

50
LÊ SỸ HUY

Nam 22/9/2009 7A5 Tỉnh HÀ TĨNH 3A Khác

51
VÕ THIÊN PHƯỚC

Nam 21/8/2009 7A6

Thành phố Hồ 

Chí Minh 3A Thới Hòa

52
TRIỆU DỰC THỪA

Nam 28/8/2009 7A6 Hà Tĩnh 4 Thới Hòa

53
PHAN THỊ KIỀU TRANG

Nữ 27/4/2009 7A6 Thanh hóa 3B Thới Hòa

54
LÊ THỊ THÙY TRANG

Nữ 27/6/2009 7A7 Bình Phước 3B Thới Hòa

55
LÊ THỊ YẾN TRANG

Nữ 3/12/2009 7A7

Bệnh viện Thủ 

Đức 3A Thới Hòa

56
LƯƠNG QUANG DĨNH

Nam 26/7/2009 7A8

Thành phố 

HồChiMinh 3B Thới Hòa

57
TRẦN CẢNH THIỆN

Nam 12/9/2008 7A8 Đà nẵng 5 Khác

58
NGUYỄN MINH ĐỨC

Nam 26/12/2009 7A9 Bình Dương 1 Thới Hòa

59
HUỲNH MINH HỮU

Nam 29/3/2009 7A9 Bình Dương 4 Thới Hòa

60
NGUYỄN THỌ MẠNH

Nam 30/5/2008 8A10 Thanh Hoá 1 Thới Hòa

61

NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC

Nữ 18/9/2008 8A10

Bệnh viện Đại 

học Y Dược 

Tp.HCM 5 Thới Hòa

62
NGÔ THẢO NGUYÊN

Nữ 15/11/2008 8A11

Trạm y tế xã 

định thành 3B Thới Hòa

63
TRỊNH THANH LAM

Nữ 31/1/2008 8A12 Tỉnh Bình Dương 6 Thới Hòa

64
DƯƠNG KIỀU TRANG

Nữ 17/12/2008 8A12 Bình Dương 3B Thới Hòa

65
VŨ PHAN ĐÌNH BÌNH

Nam 18/4/2008 8A13 Đăklak 3B Thới Hòa

66
LÊ MẠNH LUÂN

Nam 6/1/2008 8A13 TP Hồ Chí Minh 3B Thới Hòa

67
NGUYỄN QUANG LINH

Nam 1/11/2008 8A14 Nghệ An 1 Thới Hòa

68
NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Nữ 01/06/2008 8A14

69
NGUYỄN QUANG LINH

Nam 1/11/2008 8A15 Nghệ An 1 Thới Hòa

70
NGUYỄN LÊ THẢO MY

Nữ 26/8/2008 8A17 Nghệ An 3B Thới Hòa
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71
PHAN MINH ĐỨC

Nam 22/9/2008 8A18 Lâm Đồng 3B Thới Hòa

72
NGUYỄN THỊ TRÀ MY

Nữ 27/11/2007 8A6 Thanh Hoá 3B Thới Hòa

73

NGUYỄN GIA NHƯ

Nữ 28/12/2008 8A7

Bệnh viện 

Nguyễn Tri 

Phương 3B Thới Hòa

74
LÊ ANH NHẬT

Nam 14/6/2008 8A9 Bình Dương 6 Thới Hòa

75
NGUYỄN BÁ QUÂN

Nam 29/7/2008 8A9 Bình Dương 3A Thới Hòa

76
CHIJIOKE ADAORA LIÊN SALOME

Nữ 23/10/2008 8A9 Hồ Chí Minh 6 Thới Hòa

77
TRẦN PHƯƠNG ANH

Nữ 6/11/2007 9A10 Thanh Hoá 3B Thới Hòa

78
PHẠM TIẾN DŨNG

Nam 22/5/2007 9A10 Bình Dương 3B Thới Hòa

79
LÊ QUỐC KHÁNH

Nam 23/9/2007 9A10 Vĩnh Phúc 2 Thới Hòa

80
ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ

Nữ 23/10/2007 9A14 Phúc thọ- Hà Nội 4 Thới Hòa

81
PHẠM THỊ PHI

Nữ 5/11/2007 9A15 Nghệ An 3A Thới Hòa

82
TRẦN NGỌC TRONG

Nam 15/5/2007 9A15 Bình Dương 5 Thới Hòa

83
PHẠM ANH KIỆT

Nam 16/12/2007 9A2

84
HẰNG NHƯ

Nữ 05/05/2007 9A2

85
LÊ THI VÂN ANH

Nữ 26/3/2007 9A3 Thanh Hóa 1 Thới Hòa

86
TRẦN ĐỨC DŨNG

Nam 9/12/2007 9A4 Bình Dương 6 Thới Hòa

87
LƯU DUY NGHĨA

Nam 16/10/2007 9A4

Bệnh viện 2 Lâm 

Đồng 3B Thới Hòa

88
TRƯƠNG CÔNG THÀNH

Nam 24/4/2007 9A4 Bệnh viện từ dũ 4 Thới Hòa

89
HÀ NGỌC ANH

Nữ 15/6/2007 9A5 Bình Dương 1 Thới Hòa

90
NGUYỄN MINH TRÍ

Nam 10/11/2005 9A5 Bình Dương 3B Thới Hòa

91
NGUYỄN MINH DŨNG

Nam 29/6/2009 9A6

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 3A Thới Hòa

92

NGUYỄN THU HỒNG

Nữ 5/1/2007 9A7

Yên Phú -Yên 

Định-Thanh Hóa 3B Thới Hòa

93
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

Nữ 2/1/2007 9A7 Hà Tĩnh 5 Thới Hòa

94
VÕ TẤN THỊNH

Nam 23/5/2007 9A8

Thành phố hồ 

chí minh 1 Thới Hòa

95 TRƯƠNG YẾN NHI Nữ 22/08/2008 8A7 3B Thới Hòa


